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DANH SÁCH SV K37

NGÀNH SP TOÁN NHẬN

HỌC BỔNG KHUYẾN

KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 -

2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

STTMS

SV

Họ Tên Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số

tiền

1 K37

.101

.003

Đỗ

Thị

Vân

Anh3.3484 150

000

0

2 K37

.101

.005

Dư 

Ngọ

c M

inh

Anh3.0989 120

000

0

3 K37

.101

.011

Lê

Thị

Bảo

Ân 2.9790 120

000

0

4 K37

.101

.016

Trầ

n Đì

nh

Chi

ến

3.2291 150

000

0

5 K37

.101

.025

Ngu

yễn

Văn

Dũn

g

2.9780 120

000

0

6 K37

.101

.049

Trầ

n

Thị

Huệ 2.8892 120

000

0

7 K37

.101

.052

Lê

Thị

Kim

Hươ

ng

3.1983 120

000

0

8 K37

.101

.054

Phạ

m

Việt

Duy

Kha 3.4191 150

000

0

9 K37

.101

.061

Hàn

Thị 

Tha

nh

Lan 3 78 120

000

0

10 K37

.101

.072

Hà 

Vĩn

h

Lợi 2.8482 120

000

0

11 K37

.101

.076

Bạc

h Q

uan

g

Min

h

2.8482 120

000

0
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12 K37

.101

.081

Lê

Ngô

Ngọ

c

Na

m

3.0397 120

000

0

13 K37

.101

.084

Ngu

yễn 

Trầ

n Tr

ọng

Ngh

ĩa

2.9182 120

000

0

14 K37

.101

.088

Lê

Thị 

Hồn

g

Nhâ

m

3.0375 120

000

0

15 K37

.101

.092

Ngu

yễn

Văn

Nhu

ần

2.9482 120

000

0

16 K37

.101

.095

Ngô

Ngọ

c

Phú 2.9488 120

000

0

17 K37

.101

.099

Bùi

Đức

Qua

ng

3.5 96 150

000

0

18 K37

.101

.101

Lê

Văn

Quí 2.8884 120

000

0

19 K37

.101

.106

Hà

Thị 

Tha

nh

Sươ

ng

3.0672 120

000

0

20 K37

.101

.108

Ngu

yễn 

Trầ

n T

han

h

Tân 3 82 120

000

0

21 K37

.101

.110

Trầ

n N

gọc 

Qua

ng

Tạo 3.0682 120

000

0

22 K37

.101

.114

Ngu

yễn

Duy

Tha

nh

3.0984 120

000

0

23 K37

.101

.115

Đặn

g

Thị

Tha

nh

2.9177 120

000

0

24 K37

.101

.121

Đà

m T

run

g

Thà

nh

2.9195 120

000

0
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25 K37

.101

.129

Pha

n

Thị 

Ngọ

c

Thủ

y

3.6390 180

000

0

26 K37

.101

.134

Ngu

yễn 

Hoà

i

Thư

ơng

3.3490 150

000

0

27 K37

.101

.135

Ngô

Thị

Bảo

Trâ

m

3.5388 150

000

0

28 K37

.101

.144

Phạ

m 

Min

h

Tuấ

n

2.9782 120

000

0

29 K37

.101

.150

Ngu

yễn 

Hoà

ng

Huy

Tú 3.2281 150

000

0

30 K37

.101

.156

Ngu

yễn

Thị

Thu

Vân 3.0975 120

000

0
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